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CÔNG CỤ SÀNG LỌC SẨY NGÃ & TAI NẠN TẠI NHÀ DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG NGÀNH Y TẾ 
HƯỚNG DẪN: HÃY KHOANH TRÒN CÂU TRẢ LỜI: HOẶC LÀ “CÓ”, “KHÔNG” HOẶC LÀ  “KHÔNG ÁP DỤNG” 
MỖI CÂU TRẢ LỜI “KHÔNG” TƯƠNG ỨNG VỚI 01 ĐIỂM. TỔNG ĐIỂM CAO NHẤT LÀ 25.

1. 
Các lối đi có gọn gàng, có các ổ cắm nối dài và đồ vật bừa bộn khác không?

CÓ 
KHÔNG
Định nghĩa: không có dây hoặc vật dụng lộn xộn hoặc lấn chiếm lối đi / cửa ra vào. Bao gồm đồ nội thất và các vật dụng khác cản trở cửa ra vào hoặc lối đi, các vật dụng phía sau cửa ngăn cửa mở hoàn toàn, ngưỡng cửa ra vào được nâng lên
Ghi chú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. 
Vật liệu phủ sàn còn trong tình trạng tốt không?

CÓ 
KHÔNG
Định nghĩa: thảm / thảm nằm phẳng / không bị rách / không bị sờn / gạch nát nền không bị nứt hoặc nền không bị thiếu gạch - bao gồm cả vật liệu phủ cầu thang.
Ghi chú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. 
Bề mặt sàn nhà có chống trơn trượt không?

CÓ 
KHÔNG
Định nghĩa: Trả lời “không” nếu tấm dán sàn hoặc gạch lát được sử dụng trong bếp, nhà tắm hoặc nơi giặt đồ, bên cạnh sàn nhà được đánh bóng hoặc bề mặt được lát gạch/dán bề mặt ở bất cứ nơi nào. Chỉ trả lời “có” nếu bếp, nhà tắm và nơi giặt đồ có bề mặt sàn không trơn hoặc có tính chống trơn trượt, ngoài sàn các phòng khác. 
Ghi chú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. 
Các tấm thảm trải rời có được gắn vào sàn không?

CÓ 
KHÔNG
Không áp dụng trong trương hợp không có thảm trải rời trong nhà
Định nghĩa: Tấm trải có mặt sau chống trơn trượt tốt/được dán hoặc ghim vào sàn.
Ghi chú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5. 
Người cao tuổi có thể di chuyển lên và xuống giường dễ dàng và an toàn không?

CÓ 
KHÔNG
Định nghĩa: Giường có độ cao và độ vững thích hợp. Không cần bám vào đồ đạc đặt cạnh giường để ngồi dậy v..v..

Ghi chú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6. 
Người cao tuổi có thể dễ dàng đứng dậy từ ghế nghỉ không? 

CÓ 
KHÔNG
Không áp dụng nếu người cao tuổi sử dụng xe lăn liên tục)

Định nghĩa: Ghế có độ cao thích hợp, tay vịn có thể dễ dàng bám vào để đẩy thân mình đứng lên, gối ngồi không quá mềm hoặc lún sâu. 

Ghi chú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7. 
Tất cả đèn có đủ sáng để người cao tuổi nhìn rõ được không? 

CÓ 
KHÔNG
Định nghĩa: Tổng công suất đèn cho một phòng từ các bóng đèn tròn là hơn 75W, hoặc đèn huỳnh quang, và không nên có vùng bóng khuất trải dài qua các phòng, và không nên có ánh sáng quá chói. 

Ghi chú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8. 
Người cao tuổi có thể dễ dàng bật đèn từ giường không? 

CÓ 
KHÔNG
Định nghĩa: Người cao tuổi không cần phải ra khỏi giường để bật đèn ban đêm – có đèn pin hoặc đèn ngủ, hoặc có đủ đèn chiếu sáng ban đêm trên lối vào nhà vệ sinh. 

Ghi chú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9. 
Các khu vực lối đi, bậc thang và lối vào bên ngoài có được chiếu sáng đủ vào ban đêm không?

CÓ 
KHÔNG
Không áp dụng nếu không có bậc thềm, lối đi hoặc lối vào bên ngoài, nếu cửa mở thẳng ra lối đi ngoài đường.  

Định nghĩa: Có đèn chiếu sáng cửa trước và cửa sau, bóng đèn công suất ít nhất 75W, các lối đi có ánh sáng – bao gồm khu vực các sảnh chung. 

Ghi chú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
10. 
Người cao tuổi có thể lên xuống bồn cầu dễ dàng và an toàn không? 

CÓ 
KHÔNG
Không áp dụng đối với trường hợp chỉ sử dụng ghế tiểu tiện).
Định nghĩa: Bồn cầu có chiều cao phù hợp, người cao tuổi không cần phải bám vào bồn rửa/giá treo khăn/hộp treo giấy vệ sinh để đứng dậy, hoặc có một tay vịn dài bên cạnh bồn cầu nếu cần.

Ghi chú:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11. 
Người cao tuổi có thể ra vào bồn tắm dễ dàng và an toàn không?  

CÓ 
KHÔNG
Không áp dụng nếu không có bồn tắm trong nhà, hoặc không bao giờ dùng bồn tắm. 
Định nghĩa: Người cao tuổi có thể bước qua thành bồn tắm mà không có nguy cơ gì, và có thể ngồi xuống bồn tắm và đứng lên mà không cần bám vào đồ vật (hoặc sử dụng tấm ván bồn tắm hay đứng để dùng vòi sen trong bồn tắm mà không có nguy cơ gì). 
Ghi chú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
12. 
Người cao tuổi có thể ra vào buồng tắm vòi sen dễ dàng và an toàn không?

CÓ 
KHÔNG
Không áp dụng đối với trường hợp không có vòi hoa sen 
Định nghĩa: Người cao tuổi có thể bước qua bậc nền của buồng tắm vòi sen hay rãnh cửa kéo mà không có nguy cơ gì và không cần phải bám vào đồ vật nào để đứng vững. 

Ghi chú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13. 
Trong nhà tắm hoặc bên cạnh bồn tắm có thanh vịn dễ tiếp cận để sử dụng/ chắc chắn không?

CÓ 
KHÔNG
Định nghĩa: Là thanh vịn được gắn chắc chắn vào tường, không phải là giá treo khăn tắm, có thể với tới mà không cần quá nghiêng người dẫn đến mất thăng bằng. 

Ghi chú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. 
Trong nhà tắm/ bồn tắm/ bồn tắm đứng có trang bị thảm/ tấm chống trơn trượt không? 

CÓ 
KHÔNG
Định nghĩa: Là thảm cao su chống trượt còn sử dụng tốt, hoặc tấm chống trượt được gắn chắc chắn vào đáy bồn tắm hoặc buồng tắm hoa sen. 

Ghi chú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
15. 
Nhà vệ sinh có ở gần phòng ngủ không?  

CÓ 
KHÔNG
Định nghĩa:  Là khi từ phỏng ngủ đến nhà vệ sinh chỉ phải đi qua tối đa hai lần cửa (tính cả cửa phòng ngủ), không phải đi ra ngoài nhà hoặc mở khóa cửa để đến được nhà vệ sinh. 
Định nghĩa: Nhà vệ sinh cách phòng ngủ không quá hai cửa (bao gồm cả cửa phòng ngủ) - không liên quan đến việc đi ra ngoài hoặc mở khóa cửa để tiếp cận nó.
Ghi chú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
16. 
Người cao tuổi có thể dễ dàng lấy được các đồ vật thường xuyên sử dụng trong nhà bếp mà không cần leo lên cao, cúi gập người hoặc làm cơ thể mất thăng bằng hay không? 

CÓ 
KHÔNG
Định nghĩa: Là khi tủ bếp ở vị trí có thể dễ dàng sử dụng trong khoảng từ đầu gối đến ngang vai người dùng, không cần dùng ghế hoặc thang ghế để lấy được vật dụng để trong tủ. 

Ghi chú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
17. 
Người cao tuổi có thể mang đồ ăn một cách dễ dàng và an toàn từ nhà bếp tới nhà ăn hay không? 

CÓ 
KHÔNG
Định nghĩa: Là khi người cao tuổi có thể mang đồ ăn một cách an toàn hoặc di chuyển đồ ăn bằng xe đẩy tới bất kì vị trí nào mà họ thường ngồi ăn. 

Ghi chú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
18. 
Các bậc lên xuống/ cầu thang trong nhà có được trang bị thanh vịn tay có thể dễ dàng tiếp cận để sử dụng/ chắc chắn theo suốt chiều dài các bậc thang/ cầu thang hay không? 

CÓ 
KHÔNG
Không áp dụng trong trường hợp không có bậc thang/ cầu thang trong nhà)

Định nghĩa: Thanh vịn tay phải dễ cầm nắm, được gắn cố định, đủ chắc chắn và theo suốt chiều dài các lối lên xuống hoặc cầu thang. 
Ghi chú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
19. 
Các bậc lên xuống/ cầu thang ngoài trời có được trang bị thanh vịn dễ tiếp cận để sử dụng/ chắc chắn theo suốt chiều dài các bậc thang/ cầu thang không?    

CÓ 
KHÔNG
Không áp dụng trong trường hợp không có bậc thang/ cầu thang ngoài nhà)
Định nghĩa: Các bậc thềm = hơn hai bước liên tiếp (thay đổi về tầng). Thanh vịn tay phải dễ cầm nắm, được gắn cố định, đủ chắc chắn và theo suốt chiều dài các lối lên xuống. 

Ghi chú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
20. 
Người cao tuổi có thể đi lên và xuống các bậc thang/ cầu thang trong và ngoài nhà một cách dễ dàng và an toàn không?    

CÓ 
KHÔNG
Không áp dụng nếu không có bậc thềm/ cầu thang.
Định nghĩa: Các bậc lên xuống không được quá cao, quá hẹp hoặc không bằng phẳng để người dùng có thể đặt chân một cách chắc chắn trên các bậc thang (trong nhà và ngoài trời). Người cao tuổi không bị mệt hoặc khó thở khi sử dụng bậc lên xuống/ cầu thang và không bị các tình trạng bệnh lý có khả năng ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân khi đang đi cầu thang, ví dụ như bàn chân rủ, mất cảm giác ở bàn chân, suy giảm khả năng kiểm soát vận động, v.v... 
Ghi chú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
21. 
Mép các bậc lên xuống/ bậc thang (cả trong và ngoài nhà) nhìn có rõ không? 

CÓ 
KHÔNG
Không áp dụng trong trường hợp không có bậc thang/ cầu thàng)

Định nghĩa: Không sử dụng vật liệu lót sàn, gạch lát sàn có hoa văn hoặc họa tiết vẽ làm cho khó nhìn rõ mép bậc thang, và lối lên xuống/ cầu thang được chiếu sáng đầy đủ. 

Ghi chú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
22. 
Người cao tuổi có thể sử dụng cửa ra vào nhà một cách an toàn và dễ dàng không? 
CÓ 
KHÔNG
Định nghĩa: Là khi người cao tuổi có thể sử dụng khóa và chốt cửa mà không phải cúi hoặc gắng sức để với tới. Có bậc thềm nghỉ để người dùng không phải đứng trên bậc thang trong khi mở cửa chính và/ hoặc cửa lưới. 
Ghi chú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
23. 
Các lối đi xung quanh nhà có trong tình trạng sử dụng tốt, không bị vướng đồ đạc để bừa bãi? 

CÓ 
KHÔNG
Không áp dụng (trong trường hợp không có vườn, lối đi hoặc sân)

Định nghĩa: Gạch lát lối đi không bị vỡ/ bị lung lay, không có cây/ cỏ dại mọc tràn qua lối đi, không có cành cây lơ lửng trên đầu, không có vòi tưới nước vắt ngang qua lối đi. 

Ghi chú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
24. 
Người cao tuổi có mang dép hoặc giày vừa vặn với chân không? 

CÓ 
KHÔNG

Định nghĩa: Là giày vừa vặn và chắc chắn, nâng đỡ cho bàn chân, có gót thấp và đế chống trơn trượt. Dép đi trong nhà cũng phải nâng đỡ cho bàn chân người mang dép một cách thoải mái. Trường hợp không có giày dép hoặc đi chân đất, đánh dấu vào ô “Không”. 

Ghi chú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
25. 
Nếu có nuôi thú cưng, liệu người cao tuổi có thể chăm sóc cho chúng mà không phải cúi người hoặc có nguy cơ bị sẩy ngã không? 

CÓ 
KHÔNG
Không áp dụng nếu không có thú cưng/ động vật.
Định nghĩa: Thú cưng là bất kì con vật nào mà một người có trách nhiệm chăm sóc. Đánh dấu vào ô “có” nếu người cao tuổi không phải cho các con vật này ăn khi chúng đang nhảy lên người chủ hoặc đi lại dưới chân chủ; người cao tuổi không phải cúi gập người xuống sàn nhà để đổ thức ăn vào bát/ đĩa cho thú cưng hoặc để dọn dẹp, và không cần phải cho vật nuôi tập thể dục. 
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